II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Cây xanh quanh bé
	1
	Từ ... đến .../...
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	

	Nhánh 2: Hoa đẹp quanh bé
	1
	Từ ... đến .../...
	Vũ Thị Hiền
	

	Nhánh 3: Rau, củ, quả bé thích
	1
	Từ ... đến .../...
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	

	Nhánh 4: Lễ hội mùa xuân
	1
	Từ ... đến .../...
	Vũ Thị Hiền
	

	Nhánh 5: Ngày Tết quê em
	1
	Từ ... đến .../...
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 5
“Ngày Tết quê em”

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoach, MTGD trong ngoài lớp chủ đề nhánh:“Ngày tết quê em”
- Tranh ảnh, video về các hoạt động trong ngày tết, các món ăn có trong ngày tết. Trò chuyện, trang hoàng lớp học tạo tâm thế hứng khởi hào hứng chào đón tết.
- Trao đổi với phụ huynh giúp trẻ tìm hiểu về ý nghĩa và một số phong tục của ngày Tết Nguyên Đán, các hoạt động chuẩn bị đón tết, các hoạt động trong ngày Tết.
- Trao đổi với phụ huynh về chế độ dinh dưỡng phù hợp với trẻ, quan tâm thường xuyên đến sức khỏe của trẻ trong thời gian giao mùa. Cách phòng chống một số bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi. 
- Nhạc bài hát: Bé chúc tết; Tết đến rồi; Happy new year; Ngày tết quê em
- Tranh minh họa, rối tay minh họa bài thơ: “Tết đang vào nhà”

	Nhà trường
	- Thăm lớp, dự giờ để rút kinh nghiệm cho các lớp.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên yếu, những tiết dạy khó.
- Bổ sung nguyên học liệu cho lớp để lớp: Giấy vo, giấy đỏ, đèn lồng... trang trí đón tết.

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết nguyên đán,  ý nghĩa của ngày tết. 
- Kết hợp mở các bài hát về chủ đề ngày tết quê em: Sắp đến tết rồi, Bé chúc tết...
- Ủng hộ lớp các nguyên vật liệu như: Bìa cát tông, len màu, lịch cũ, đèn lồng, giấy đỏ... trang trí tết

	Trẻ
	- Cùng cô trang trí lớp phù hợp với chủ đề: “Ngày tết quê em”
- Tham gia sưu tầm tranh ảnh về các loại hoa quả, bánh kẹo, đồ dùng trang trí cho ngày tết.
- Tập hát các bài hát về chủ đề: “Bé chúc tết; Ngày tết quê em”.
- Làm các loại đồ dùng trang trí chuẩn bị đón tết như: Hoa đào, hoa mai, câu đối…; các loại bánh như bánh chưng, bánh giò, bánh tét…



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón
trả trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về một số  hoạt động chuẩn bị cho tết Nguyên Đán và một số món ăn tryền thống của địa phương, phong tục tập quán trong ngày tết. Cùng trẻ kể về một số công việc vừa sức giúp đỡ bố mẹ chuẩn bị đón tết. Trò chuyện về không khí đón tết, và đi chúc tết của bé và gia đình bé.
- Trò chuyện xem tranh ảnh 1 số hành vi giữ gìn vệ sinh trẻ khi tham gia lễ hội cần giữ gìn vệ sinh chung: Không vứt rác bừa bãi.
- Xem tranh ảnh tháp đinh dưỡng, nhận biết gọi tên một số thực phẩm trên tháp dinh dưỡng.
- Nghe bài hát: Bầu và bí, Hoa trong vườn, trong vườn có nhiều màu hoa, Cây trúc xinh, mùa xuân đến rồi, sắp đến tết rồi, bé chúc tết…
- Nghe bài thơ: Tết đang vào nhà, Cây dây leo, …
- Nghe đồng dao, câu đố,  vè: Lúa ngô là cô đậu nành; Mùa xuân; Câu đố về các loại rau, củ quả, cây xanh...
- Trẻ chơi, xem tranh ảnh, cùng làm album, đồ dùng đồ chơi tạo môi trường khám phá chủ đề: “Thế giới thực vật – Tết mùa xuân”
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động
- Đi thường kết hợp các kiểu đi: đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động
- Tập BTPTC: Tập kết hợp với cờ theo nhạc bài hát  “Sắp đến tết rồi” kết hợp hoa cành.
- Hô hấp: Ngửi hoa 
-Tay: Hai tay đưa ra trước cao
- Lưng, bụng: Đứng cúi gập người về phía trước.
- Chân: Ngồi khụy gối
- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau.
- TCVĐ: Pháo nổ
* Hồi tĩnh
- Đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 phút.

	

	


	Hoạt động học
	Nhánh 5
	Ngày....
PHÁT TRIỂN
THỂ CHẤT

VĐCB:Ném xa bằng hai tay

	Ngày ...
PHÁT TRIỂN TCKNXH

Ngày tết quê em
	Ngày ...
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Dạy VĐMH:
Bé chúc tết
(Tg: Sông Trà)
	Ngày...
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Thơ: Tết đang vào nhà
	Ngày....
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

So sánh sắp xếp chiều rộng của 3 đối tượng
	

	
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 5


	Ngày....
- QS: Cây hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Đi trên vạch kẻ thẳng đập và bắt bóng
- Ch¬i tù do: Khu vui chơi sáng tạo
(Vẽ tranh tô màu bức tranh ngày tết, trang trí cây hoa, cắt dán hoa, làm thiệp chúc mừng. Biểu diễn bài: “Sắp đến tết rồi”)
	Ngày....
- QS: Hoa loa kèn
- TCVĐ: Kéo co
- Ch¬i tù do: Khu vui chơi dân gian
(Trò chơi cua cắp, ô ăn quan, câu ếch)



	Ngày....
- QS: Cây na xiêm
- TCVĐ: Tung và bắt bóng với người đối diện
- Ch¬i tù do:Khu vui chơi thử nghiệm
(Cùng làm thử nghiệm sự đổi màu của nước bắp cải tím)


	Ngày....
- QS: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Ném vòng cổ chai
- Ch¬i tù do:Khu phát triển vận động
(Trò chơi ném còn, đi cà kheo, kéo co, đá bóng...)
	Ngày....
Hoạt động toàn khối
- Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề: “Thế giới thực vật”
-  Địa điểm: Khu vực sân khấu.
- Các hoạt động trọng tâm: Lau dọn ô tủ, sắp xếp trưng bày đồ chơi chủ đề: “Thế giới thực vật –Tết mùa xuân”
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm, gọi tên các món ăn, các chất dinh dưỡng có trong các món ăn)
- Trò chuyện với trẻ về một số món ăn hàng ngày và chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Động viên trẻ  ăn các loại thức ăn hàng ngày tại lớp.
- Thực hành bé giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Thực hành: Sử dụng bát thìa thuàn thục trong giờ ăn, không làm rơi vãi thức ăn.
- Nghe các bài hát ru, nhạc không lời về chủ đề: Cây trúc xinh, hoa trong vườn...
	






	



	Hoạt động chiều
	Nhánh 5
	Ngày ...
- TC: Lộn cầu vồng
- Trò chuyện về một số món ăn có trong lễ tết, 
- Chơi tự do
	Ngày ....
- TC: Nu na nu nống
- Trang trí lớp, ngắm nhìn  vẻ đẹp, không khí chuẩn bị đón tết của trường học và trò chuyện về ngày tết.
- Chơi tự do

	Ngày ...
- TC:Ném còn
- Ôn VĐMH: Bé chúc tết
- Chơi tự chọn

	Ngày ...
- TC: Chi chi chành chành
- Ôn thơ: Tết đang vào nhà
- Chơi tự do

	Ngày .....
- TC: Kéo cưa nửa xẻ
- Lao động tự phục vụ, liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
- Chơi tự do

	












V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	
Tên góc chơi
	
Mục đích yêu cầu
	
      Các hoạt động/trò chơi
trong góc chơi
	
Chuẩn bị

	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N 5

	1







	Góc phân vai

	* Nấu ăn
- Tết sum vầy

	- Trẻbiết nhập vai là người đầu bếp, chế biến một số món ăngần gũi thường có trong ngày tết.
- Trẻ biết cách chế biến một số món ăn đặc trưng của ngày tết: Giò, trả nem, tôm, gà…
- Trẻ biết nhận dạng kể tên 1 số món ăn hàng ngày được chế biến từ thực vật các loại rau, củ, quả, thực phẩm, cách chế biến đơn giản của 1 số món ăn trong bữa ăn hàng ngày từ thực vật( các loại rau, củ, quả…)
- Trẻ có kĩ năng bày bàn ăn đẹp mắt và giới thiệu món ăn trong bữa tiệc ngày tết.






	- Phối hợp với bạn chơi thực hiện thao tác vai phù hợp và thực hiện đúng công việc được giao. 
- Thực hiện công việc:
+ Mua thực phẩm
+ Chế biến thực phẩm
+ Nấu một số món ăn trong ngày tết
+ Bày bàn, giới thiệu các món ăn với các thành viên trong gia đình.
+ Thu dọn đồ dùng gọn gàng ngăn nắp
	- Bộ đồ chơi nấu ăn, bàn ghế, các loại thực phẩm. Tôm, gà, giò, trả nem rau, củ, quả…. 
- Một số loại bánh kẹo ngày tết, bánh trưng, giò….
	


x

	
	
	
	
	- Làm một số món ăn: cà rốt sào tỏi, cải luộc, salat rau, củ, canh rau cải…
	- Hình ảnh mô tả quy trình làm món ăn từ su hào, bắp cải, các loại rau, củ, quả, đậu, cá, …
	
x

	
	
	
	
	- Làm một số món:  chả nem, gói bánh chưng…
- Làm một số món ăn: gà rán, tôm chiên, canh sườn nấu bí…

	- Hình ảnh mô tả quy trình làm món chả nem, gói bánh chưng…
- Hình ảnh mô tả quy trình làm món ăn từ gà, tôm…
	x

	






	
	* Bán hàng

Cửa hàng Hoa Lan
	- Trẻ biết cách bày hàng theo chủng loại và giới thiệu hàng với khách.
 - Biết chào mời, cám ơn khách.
- Biết lấy đúng hàng cho khách. Đưa, nhận hàng bằng 2 tay, nói lời cảm ơn.
- Biết đặt câu hỏi phù hợp với tình huống giao tiếp khác nhau. Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống.
	- Bán, mua các chậu cây, chậu hoa cảnh, hao đào, hải đường,  một số đồ dùng trang trí cho ngày Tết, bánh chưng, mứt….
	- Bảng giá, tiền đồ chơi, chậu hoa canh, đồ dùng trang trí gia đình, bánh chưng, mứt…
	
        x

	
	
	
	
	Bán, mua các hoa, đặc sản( bánh đa, bánh cáy..), quà lưu niệm( vòng, mũ, khung ảnh, đồ trang trí tết…
	Một số loại hoa, cây cảnh, một số đặc sản, quà lưu niệm…, đồ trang trí tết…
	
x

	
	
	
	
	Bán, mua các loại hoa hồng, hoa cúc
	Các loại hoa hồng, hoa cúc, hoa ly….
	x

	




2

	



Góc xây dựng
	



- Chợ tết quê em

	- Trẻ biết chắp nghép các khối hình học để tạo thành công trình xây dựng
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi 
- Trẻ có kỹ năng lựa chọn và sử dụng các nguyên vật liệu xây dựng để lắp ghép, vườn hoa, vườn cây
- Biết đặt tên cho công trình của trẻ, giơi thiệu về công trình của mình,
- Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao
	- Trẻ cùng nhau thỏa thuận 1 số công trình xây dựng. 
- Lựa chọn nguyên vật liệu, đồ chơi, đồ phù trợ để xếp, lắp ráp thành công trình xây dựng
	 - Bộ đồ chơi lắp ghép, gạch, khối trụ, các loại cây hoa, cây xanh, cây cảnh, hàng rào …
	x 

	
	
	
	
	- Xây xếp, lắp ghép thành mô hình chợ Tết quê em, Các khu bán cây cảnh, cây đào, cây quất cây mai, khu bán các loại cây hoa: Hoa cúc, hoa hồng…

	- Mô hình mẫu gợi ý: Chợ tết quê em.
- Đồ chơi phụ chợ: các loại cây hoa đào, mai, quất, hoa hồng, hoa cúc…

	

x
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	Góc học tập
	* Toán

Bé vui học
	'- Trẻ biết tạo nhóm có số lượng 4, đếm đến 4, nhận biết chữ số 4.
- Trẻ biết cách xếp tương ứng 1-1, ghép đôi
- Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
Chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật…)
	- Chơi tô, nối, so sánh, thêm bớt, gài đủ số lượng, ghép theo chuỗi 1 số loại cây, hoa, bánh chưng, mứt tết, trong phạm vi 4.
+ Tìm hình và số tương ứng
+ Ghép theo chuỗi
- Tìm đường đến các khu vườn theo các bước chân

	- Bút dạ, sáp màu, các bảng chơi, rổ đồ chơi. 
- Quân cờ toán, quân rời 
- Bài tập tô nối số lượng
- Tranh mảnh rời gắn các số


	x 




	
	
	
	- Trẻ biết chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích..
	- Gắn ghép các hình học thành hình 1 số loại cây hoa, đồ trang trí tết theo ý thích

	- Các loại hình học phẳng

	x

	
	
	
	- Có kĩ năng quan sát, so sánh, phán đoán, phân loại, ghi nhớ có chủ định.

	- Ghép tranh theo sơ đồ các số 1-5 từ các mảnh rời thành các loại rau, củ, quả, hoa, bánh chưng, hộp quà, bưu thiếp 
- Chơi bàn cờ bé đi chúc tết, bé đi hội xuân
	- S¬ ®å ®ưêng ®i (các bước chân)

	x

	
	
	*Khám phá
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng, ích lợi, tác hại của các loại cây, hoa, quả, rau 
- Trẻ biết tên gọi, ý nghĩa, các hoạt động, các phong tục cổ truyền trong tết Nguyên Đán; các hoạt động trong các lễ hội vào mùa xuân.
	- TC: Một số loại hoa trong ngày tết
-Bé tìm hiểu về mùa xuân; các lễ hội trong mùa xuân; các hoạt động trong ngày tết; bé vui đón tế; một số món ăn trong ngày tết…
- TC: Bé tìm hiểu về ngày tết
- Lễ hội mùa xuân
- Quy trình gói bánh chưng
- Món ăn ngày tết
	- Các bảng chơi
- Tranh lô tô về các loại hoa trong ngày tết
-  Lô tô các hoạt động của bé đón chào tết; Một số món ăn trong ngày tết; lễ hội mùa xuân…

	x






	
	
	
	- Trẻ nhận biết quá trình phát triển, điều kiện sống của cây cối
- Trẻ biết so sánh, phân loại cây, hoa, củ, quả theo 2-3 dấu hiệu.
	- TCPL: Cây trên cạn- dưới nước, cây thân gỗ- thân mềm; quá trình phát triển của cây từ cành, hạt, củ…

+ Phân loại hoa ít cánh- nhiều cánh; hoa cánh tròn-dài….

+Phân loại rau- củ- quả, 
	- Tranh lô tô về các loại cây, quân rời về các loại cây


- Tranh lô tô về các loại  hoa
- Tranh lô tô về các loại rau, củ, quả, quân rời về các loại rau, củ, quả,
	


x
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	Góc sách
	- Bé kể chuyện ngày tết
	-Trẻ nghe, hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với chủ đề: “Thế giới thực vật- TMX”.
- Biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.
- Trẻ biết phân biệt được phần mở đầu và kết thúc của sách theo chủ đề "Thế giới thực vật-TMX"
	- Xem sách, truyện tranh về chủ đề thế giới thực vật


- Kể chuyện sáng tạo bằng tranh liên hoàn, rối dẹt, rối sáng tạo, rối ngón, rối tay: - 



	- Các loại sách, truyện tranh chủ đề thế giới thực vật. 
- Sa bàn rối
- Tranh liên hoàn, rối dẹt, rối sáng tạo, rối ngón, rối tay: hoa đào, hoa mai, bánh chưng, áo dài…


	x






	
	
	
	- Trẻ biết kể truyện sáng tạo theo đồ vật, tranh ảnh về ngày tết
- Trẻ biết đóng vai các nhân vật theo truyện theo về ngày tết
	[bookmark: _GoBack]- Xem album, kể truyện sáng tạo về chủ đề: Allbum về các hoạt động chuẩn bị ngày tết, món ăn ngày tết, các loại hoa ngày tết.
	- Allbum về các hoạt động chuẩn bị ngày tết, món ăn ngày tết, các loại hoa ngày tết

	

	
	
	
	- Trẻ biết đọc thuộc, ngắt nghỉ đúng nhịp một số bài ca dao, đồng dao theo chủ đề " chủ đề thế giới thực vật, tết mùa xuân
- Trẻ luôn có ý thức giữ gìn bảo vệ sách.
	- Đọc thơ chữ to, đồng dao: “Tết đang vào nhà, hoa kết trái, lúa ngô là cô đậu nành” 
	- Album thơ, thơ chữ to, thơ bù tranh: Tết đang vào nhà,hoa kết trái, lúa ngô là cô đậu nành.


	x

	5 


	Góc nghệ thuật
	* Tạo hình
- Bức tranh ngày tết
	- Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo .
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán thành thạo theo đường thẳng  dài hơn 10cm. Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫnđể tạo thành bức tranh về tết, mùa xuân, cây hoa… có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Tô màu, dán dính, trang trí tranh rỗng về các món ăn, các loại hoa quả có trong ngày tết, một số hoạt động trong ngày tết, mùa xuân. 
- Lựa chọn các nguyên học liệu phù hợp để làm một số loại cây hoa, cây cảnh ngày tết, bánh chưng, giò…
- Cắt dán dải giấy làm dây xúc xich trang trí lớp học chuẩn bị đón tết.
- Tô màu, in, cắt dán chọn những bức tranh phù hợp làm abum theo chủ đề.
- Pha màu nước, sơn quét, tô màu tranh, in khuôn in tạo thành bức tranh.
	- Tranh rỗng các hoạt động, các món ăn, hoa quả trong ngày tết, mẫu trang trí gợi ý 
-  Các nguyên học liệu: màu nước, keo, kéo, băng dính, khối hộp giấy, giấy màu, giấy nhăn, xốp vụn, đề can, bìa cát tông…
- Khuôn in, giấy A4, màu nước





	x





	
	
	
	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh về chủ đề " Thế giới thực vật” có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Vẽ tranh về  ngày tết, hoa đào hoa mai, bánh chưng, bánh kẹo, mứt tết.

	- Sáp màu, giấy A4

	x

	
	
	
	- Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng quả bánh…
	- TC: Bé chuẩn bị mâm ngũ quả ngày tết (Nặn mâm ngũ quả, bánh chưng, giò
	- Bảng nặn, đất nặn, mẫu nặn của cô

	x

	
	
	
	- Trẻ biết chế tạo khung ảnh gia đình ngày tết với nhiều chất liệu khác nhau.
	- Chiếc khung ảnh ngày tết
	- Tranh ảnh gia đình cô, gia đình trẻ ngày tết.
- Bìa catton, que kem, que đè lưỡi, len, vải vụn, khuy.
	x




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 5: “NGÀY TẾT QUÊ EM”
Thứ 2, ngày ……..
	Các hoạt động
	Mục đích - yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Hoạt động học

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB:
“Ném xa bằng 2 tay”

	- Trẻ biết cách ném xa bằng 2 tay đúng kĩ thuật, biết dùng sức của tay và thân để ném túi cát đi xa.
- Trẻ có kỹ năng phối kết hợp lực của cánh tay, thân và mắt để ném túi cát về phía trước.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động. Thông qua hoạt động giáo dục trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật, thích tham gia vào các ngày hội ngày lễ.

	* Chuẩn bị:
- Túi cát cho trẻ, cờ 
- Xắc xô, vạch mốc, bóng bay, ống cắm cờ.
- Video clip các hoạt động, trò chơi trong hội xuân.
- Nhạc bài hát: “Bé chúc Tết”. “Tết là Tết”
* Tiến hành
Hoạt động 1: Bé vui hội xuân
- Cô đọc bài mõ:
“Xuân về hoa nở đẹp sao
Hoa xuân khoe sắc vẫy chào bướm ong
Bé ơi bé hãy nhanh chân
Về đây dự hội mùa xuân tưng bừng
Loa! Loa! Loa! Loa!”
- Cô dẫn dắt cho trẻ xem video 1 số hoạt động trong lễ hội xuân. 
- Hỏi trẻ: 
+ Vừa xem gì? Video gì?
+ Trong lễ hội mùa xuân thường có những trò chơi gì?
+ Khi đi xem lễ hội các con phải làm gì? 
=> Giáo dục trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật, thích tham gia vào các ngày hội ngày lễ.
- Cho trẻ đến tham dự hội thi đi thường kết hợp các kiểu đi khác nhau: đi bằng mũi bàn chân, gót chân,đi khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm… theo hiệu lệnh của cô.
Hoạt đông 2: Ném xa bằng 2 tay
- Cô giới thiệu các phần thi trong lễ hội
+ Phần thi thứ 1:“Bé vuiđồng diễn”
+ Phần thi thứ  2: “Cùng bé thi tài”
+ Phần thi thứ 3: “Vượt qua thử thách”
* Phần thi thứ 1: “Bé vuiđồng diễn”
- Cho trẻ tập BTPTC: Kết hợp với bài hát “Bé chúc Tết”.Tập với cờ
+ ĐT Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao
+ ĐT Bụng: Cúi gập bụng
+ ĐT Chân: Đứng đưa từng chân ra trước
 + ĐT Bật: Bật chụm tách chân
 - ĐTNM: Tay
- Cho trẻ quan sát sân tập hỏi trẻ với túi cát này chơi được những trò chơi gì? Cho trẻ chơi theo ý thích.
* Phần thi thứ 2: “Cùng bé thi tài”
- Cô giới thiệu vận động: “Ném xa bằng 2 tay”
- Cô làm mẫu lần 1:
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích động tác
- TTCB: Một tiếng trống đứng sau vạch xuất phát, 2 chân rộng bằng vai, 2 tay cầm túi cát, mắt nhìn thẳng.
+ TH: Khi có hiệu lệnh 2 tiếng trống, hai tay cô cầm túi cát đưa lên cao qua đầu người hơi ngả về sau lấy đà, mắt nhìn thẳng cô dùng lực của tay và thân ném mạnh túi cát đi xa về phía trước.
- Cô cho lần lượt trẻ lên thực hiện vận động. (Cô chú ý quan sát sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ thi đua giữa 2 đội theo bản nhạc: Đội nàoném xa bằng 2 tay  đúng kĩ thuật và cắm được nhiều cờ thì đội đó giành chiến thắng.
- Đàm thoại tên vận động: Chúng mình vừa thực hiện vận động gì?
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện lại vận động.
* Phần thi thứ 3: “Vượt qua thử thách”
- TCVĐ: “Kẹp bóng tiếp sức”
+Luật chơi: Chia trẻ3 đội xếp hàng dọc trước vạch xuất phát. Người đầu tiên của mỗi đội cầm một trái bong bóng đã được thổi to.
+ Cách chơi: Bắt đầu chơi, bạn thứ nhất của mỗi đội lấy bong bóng kẹp vào đùi, chụm hai chân lại nhảy tới điểm đích rồi cho bóng vào rổ sau đó về cuối hàng đứng. Bạn thứ hai cũng tiếp tục như vậy cho đến bạn cuối cùng. Bản nhạc kết thúc đội nào mang được nhiều bóng vào rổ đội đó chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
Hoạt động 3: Cùng bé thư dãn
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 phút kết hợp bài hát: “Tết là Tết”.

	Đánh giá trẻ hàng ngày
	* Tình hình sức khỏe của trẻ: ……………………………………………………………………………………………………………
* Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: ……………………………………………………………………………………………………………
* Kiến thức kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………





Thứ 3, ngày….
	Các hoạtđộng
	Mục đích – yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Hoạt động học

PHÁT TRIỂN TC - KNXH

Ngày tết quê em

	- Trẻ biết được Tết Nguyên Đán là Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
- Biết 1 số phong tục trong ngày Tết.Hiểu được ý nghĩa của lời chúc tết đối với ông bà, bố mẹ, bạn bè, cô giáo, khách đến nhà. Biết cảm ơn khi được nhận quà.
-Biết sử dụng lời chúc tết, cảm ơn, chào hỏi phù hợp với lứa tuổi để chúc người thân trong gia đình và phù hợp với tình huống.
- Rèn kĩ năng tự tin trong giao giao tiếpnhằm phát triển ngôn ngữ  mạch lạc cho trẻ
-Trẻ tập trung chú ý quan sát, hoạt động theo nhóm , trao đổi, thảo luận và nêu ý kiến của mình.
-Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của những lời chúc Tết và thể hiện tình cảm của mình qua lời chúc Tết.



	* Chuẩn bị:
-Nhạc bài hát “Bé chúc tết”, “Sắp đến tết rồi”.
- 2 Cây đào,  một số đồ dùng trang trí ngày tết, hoa, quả, mẹt.
- Một số rối tay (ông, bà, bé trai, gái), sa bàn rối ống nước, lì xì.
- Trang phục hóa trang nhân vật, Bố, Mẹ
* Tiến hành:
Hoạt động 1: Tết của bé Bông
- Cho trẻ quan sát lớp xem có điều gì đặc biệt?
-Nhìn thấy cây đào, con nghĩ đến ngày gì?
=> Cô giới thiệu về ngày Tết
- Cô cùng trẻ trang trí lớp đón Tết.
- Yêu cầu trẻ:
+ Bạn gái cắm hoa, bày mâm ngũ quả.
+ Bạn trai trang trí cây đào.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
- Cho trẻ xem đoạn kịch “Tết của bé Bông”
- Cô vừa kể cho con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những ai?
-Ngày tết, bạn Bông đã chúc Ôngbà như thế nào?
- Ông bà đã nói gì với Bông?
- Còn bé Bi chúc Ôngbà điều gì?
 -Khi được bé Bông và Bi chúc Tết, Ôngbà cảm thấy như thế nào?
=>Cô khái quát: Ngày 01/01 âm lịch hàng năm là ngày Tết nguyên Đán cổ truyền của dân tộc.Trong dịp Tết, mọi người trong gia đình sum vầy bên nhau, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp và tặng cho nhau những món quà ý nghĩa.
*Hoạt động 2: Lời chúc Tết yêu thương.
*Lời chúc Tết với ông bà:
- Trong gia đình con ai là người lớn tuổi nhất?
- Con sẽ chúc Ông Bà điều gì?
- Mời 1 trẻ lên nói lời chúc Tết với ông bà.
- Cô và trẻ nhận xét cách chúc Tết của bạn.
- Cô chúc Tết Ông Bà
- Cho trẻ nhận xét cách chúc Tết của cô.
- Cô phân tích: Hai chân chụm, khoanh tay trước ngực, đầu hơi cúi, nói nhẹ nhàng, âu yếm, lễ phép.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ nhóm thực hiện.
-Cá nhân trẻ thực hiện.
*Lời chúc Tết  với bố mẹ
- Ngoài Ông Bà, trong gia đình con còn có ai?
-Với Bố Mẹ thì con sẽ chúc thế nào?
- Mời cá nhân, nhóm bạn gái, nhóm bạn trai thực hiện.
- Cô nhận xét.
*Lời chúc Tết  với bạn bè
-Cho trẻ đọc đồng dao “Chúc Tết” di chuyển theo đội hình vòng tròn.
-Trò chơi “Kết bạn”
-Cho 2 trẻ 1 nhóm tự chúc Tết nhau.
- Cô nhận xét về lời chúc của trẻ.
-Mời 2 đôi bạn lên nói thể hiện lời chúc tết
-Với anh, chị, em thì con sẽ chúc thế nào?
- Mời 2 trẻ nóilời chúc
*Lời chúc Tết vớicô giáo
- Cô chúc Tết trẻ.
- Các con chúc cô thế nào?
-  Trẻ 2 thực hiện nói lời chúc với cô. Cả lớp chúc cô.
* Dạy trẻ kỹ năng khi nhận quà Tết
- Nếu được Cô tặng quà con sẽ làm gì? 
- Cô tặng quà cho trẻ 1,2 trẻ
- Trẻ nhận xét cách bạn nhận quà từ Cô giáo.
- Cô tặng quà cả lớp
*Hoạt động 3: Củng cố kiến thức
- Cô đóng vai bố mẹ, trẻ đóng vai các con và nói lời chúc Tết
- Lần 2: Cô và trẻ đóng vai gia đình đi chúc Tết ông bà và người thân
- Cô và trẻ cùng hát bài: “Bé chúc Tết” và nói lời chúc Tết.

	

Đánh giá trẻ hàng ngày
	* Tình trạng sức khỏe của trẻ: 
…………………………………………………………………………………………………………..
*  Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ: 
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
* Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..




Thứ 4, ngày …..
	Các hoạt động
	Mục đích – yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Hoạt động học

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Dạy kĩ năng VĐMH bài: “Bé chúc tết”
(Tác giả: Sông Trà)
	- Trẻ biết vận động minh họa nhịp nhàng theo lời bài hát: “Bé chúc tết”.
- Trẻ có kĩ năng biểu diễn hồn nhiên, vui tươi và thể hiện được cảm xúc, cử chỉ khi nghe cô hát và biểu diễn.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động. Thông qua hoạt động giáo dục trẻ ngoan hơn học giỏi hơn và phải biết vâng lời ông bà cha mẹ.

	*Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô:
PowerPoint lì xì chứa đựng các câu hỏi.
Nhạc bài hát: “Bé chúc tết”. “Tết là Tết”.
Câu đối ngày tết
- Đồ dùng trẻ:Mũ hoa đào, hoa mai, hoa cúc.
*Tiến hành: 
Hoạt động 1: Gõ cửa ngày xuân
- Cô giới thiệu chương trình: “Gõ cửa ngày xuân”  và giới thiệu 3 đội chơi.
+ Đội 1: Hoa đào
+ Đội 2: Hoa cúc
+ Đội 3: Hoa mai
- Cho trẻ đọc bài vè: “Chúc Tết”
“Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chúc Tết
Chúc hết mọi nhà
Thật là sung túc
Đầy phúc lộc thọ
Cầu cho thành đạt
Dạt dào niềm vui”.
- Hỏi trẻ: Vừa đọc bài vè gì? Bài vè nói về điều gì?
=> Giáo dục trẻphải ngoan hơn học giỏi hơn và phải biết vâng lời ông bà cha mẹ.
* Phần thi thứ 1: Hái lộc đầu xuân
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Hái lộc đầu xuân”.
Cách chơi: Trên màn hình có 5 chiếc phong bao lì xì. Đại diện mỗi đội lên chọn lì xì và thực hiện theo yêu cầu trong bao lì xì 
+ Lì xì1: Bé hãy hát 1 bài hát nói về ngày tết
+ Lì xì 2: Bé hãy nghe thẩm âm la và la lại âm la đó
+ Lì xì 3: Bé hãy nghe thật tinh xem đây là giai điệu của bài hát nào?
Hoạt động 2: Bé chúc tết
* Phần thi thứ 2: Bé thể hiện tài năng
- Cho trẻ nghe một đoạn nhạc bài: “Bé chúc Tết” của tác giả: Vũ Hoàng.
+ Hỏi trẻ tên bài hát? Do ai sáng tác?
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Bé chúc Tết”
- Hỏi trẻ: 
+ Để bài hát được hay hơn, vui nhộn hơn chúng mình có ý tưởng gì?
- Cho 1-2 trẻ lên thực hiện vận động theo ý thích.
- Cô giới thiệu vận động minh họa theo lời bài hát: “Bé chúc Tết” 
- Cô vận động lần 1 (Kết hợp nhạc)
- Cô vận động lần 2 (Không nhạc)
- Cô vận động lần 3: Cô vừa vận động vừa phân tích động tác, mời trẻ cùng thực hiện:
+ ĐT1: “Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ”: 1 tay chống hông 1 tay vuốt nhẹ từ trong ra phía trước kết hợp kí chân.
+ ĐT2: “Nhành mai vàng bên cành đào tươi”: 1 tay chống hông 1 tay vuốt nhẹ từ dưới lên cao, xuống dưới kết hợp nhún chân
+ ĐT3: “Tết năm nay bé thêm một tuổi”: Làm động tác trỏ sang 2 bên kết hợp kí chân.
+ ĐT4: “Chúc ông bà sức khoẻ dồi dào”: 1 tay nắm tròn, 1 tay xoè để trước mặt làm động tác chúc tết .
+ ĐT5: “Chúc ba mẹ thương bé nhiều nhiều”: Đưa từng tay ra phía trước, sau đó đưa từng tay áp sát trước ngực. két hợp nhún chân.
+ ĐT 6: “Chúc anh chị thương bé nhiều nhiều”: Làm giống động tác 5
+ ĐT7: “Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì”: Hai tay giơ lên cao, tay trái chống hông tay phải làm động tác vẫy tay.
- Cả lớp hát và vận động minh họa cùng cô 2-3 lần.
- Cho trẻ thi đua vận động dưới hình thức: Tổ - nhóm - cá nhân. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô hỏi lại trẻ tên vận động.
- Cả lớp vận động lại một lần.
Hoạt động 3: Quà tặng âm nhạc
* Phần thi thứ 3: Quà tặng âm nhạc
- Cô giới thiệu bài hát: “Tết là Tết” của tác giả: Nhất Trung
-  Cô hát lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ
- Giảng nội dung: Không khí mùa xuân đang đến thật gần trên những cành hoa khoe sắc, trên những bộ quần áo mới, với tâm trạng nô nức của đàn em thơ, đâu đó trên những ngôi nhà là câu đối đỏ. Chúc cho mọi nhà luôn được an vui.
- Cô hát lần 2 mời trẻ hưởng ứng cùng cô.

	Đánh giá trẻ hàng ngày
	* Tình trạng sức khỏe của trẻ: ………………………………………………………….…………………………………………………
* Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
* Kiến thức kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………..………………………………………………..
…………………………………………………………….………………………………………………





























Thứ 5, ngày …….
	Các hoạt động
	Mục đích - yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Hoạt động học

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Thơ: “Tết đang vào nhà”
Tác giả: Nguyễn Hồng Kiên
	- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả và hiểu nội dung bài thơ: “Tết đang vào nhà”.
- Trẻ có kĩ năng đọc thơ kết hợp cử chỉ, điệu bộ thể hiện tình cảm khi đọc thơ và trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết được ý nghĩa của ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.


	*Chuẩn bị:
- Sa bàn rối dẹt, rói ngón, kistmas truyện: “Sự tích hoa mào gà”.
- Nhạc bài hát: “Ngày tết quê em”
* Tiến hành:
Hoạt động 1: 
- Cô đọc câu đố: “Hoa gì nho nhỏ
                             Cánh màu hồng tươi
                              Hễ thấy hoa cười
Đúng là Tết đến”
- Đố bé là hoa gì? 
- Cô mùa xuân đã gửi tặng cho chúng mình một món quà. Bạn nào lên giúp cô khám phá xem món quà của cô mùa xuân tặng là gì (hoa mai, hoa đào, bánh chưng).
- Trò chuyện:
+ Những món quà này giúp cho các con liên tưởng đến ngày gì?
+ Con biết gì về ngày tết?
- Cho trẻ xem video và trò chuyện về các hình ảnh tranh không khí đón tết: Mua sắm, chợ hoa, chúc tết.
+ Sắp đến là ngày gì quan trọng nhất trong một năm?
+ Gia đình con chuẩn bị đón tết như thế nào?
+ Có bài thơ gì nói tới ngày Tết không?
Hoạt động 2: Tết đang vào nhà
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài thơ: “Tết đang vào nhà” của tác giả: Nguyễn Hồng Kiên.
-Cô đọc lần 1 diễn cảm
- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về niềm vui của bé khi tết đến xuân về, bé được mẹ may áo mới và bé lớn thêm một tuổi và biết làm điều ý nghĩa hơn là đi chúc tết ông bà.
- Cho trẻ chơi TC: “Tiếng trống mừng xuân”
- Cô kể lần 2 kết hợp sa bàn rối ngón
- Cho cả lớp đọc bài thơ cùng cô 2 -3 lần 
- Cho trẻ đọc thi đua theo tổ - nhóm - cá nhân (Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ)
- Đàm thoại:
+ Tên bài thơ? Tên tác giả?
+ Bài thơ nói về điều gì?
+ Mọi người làm gì để đón tết?
+ Mỗi khi tết đên, điều kỳ diệu gì xáy ra? (Mỗi người lại thêm tuổi mới)
+Năm nay các con mấy tuổi? Thêm 1 tuổi nữa sẽ là mấy?
+ Lớn thêm một tuổi các con phải như thế nào?
+ Các con có thích tết không vì sao?
=> Giáo dục trẻ: Trẻ biết được ý nghĩa của ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam và mỗi dịp tết đến là bé thêm một tuổi phải chăm ngoan học giỏi và biết vâng lời người lớn.
Hoạt động 3: Bé vui đón Tết
- Cho trẻ nghe lại bài thơ: “Tết đang vào nhà” kết hợp sa bàn rối.
- Cho trẻ múa hát bài: “Ngày tết quê em”.

	Đánh giá trẻ hàng ngày
	
* Tình hình sức khỏe của trẻ: ……………………………………………………………………………………………………………
* Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
* Kiến thức kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……





















Thứ 6, ngày ……
	Các hoạt động
	Mục đích - yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Hoạt động học

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

So sánh chiều rộng của 3 đối tượng
	- Trẻ biết so sánh chiều rộng của 3 đối tượng.
- Rèn luyện kỹ năng so sánh, sắp xếp thứ tự chiều rộng của 3 đối tượng theo thứ tự tăng hoặc giảm dần và diễn đạt phù hợp với cách sắp xếp chiều rộng của 3 đối tượng.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các trò chơi. Thông qua hoạt động giáo dục trẻ tính ngăn nắp kỉ luật, giữ gìn đồ dùng đồ chơi.











	* Chuẩn bị :
- Mỗi trẻ 3 bưu thiếp chúc tết có chiều rộng  khác nhau (bưu thiếp màu đỏ, màu vàng, màu trắng), thẻ số từ 1, 2, 3 
- Tạo môi trường đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp ( hộp bánh, bánh chưng…) có chiều rộng khác nhau
- Nhạc bài: Bé chúc tết, Xúc xắc xúc xẻ
* Tiến hành
Hoạt động 1: Ôn so sánh chiều rộng của 2 đối tượng
- Cho trẻ hát bài hát: “Xúc xắc xúc xẻ”
- Hỏi trẻ: + Vừa hát bài hát bài hát gì? Bài hát nói về ngày gì?
+ Khi tết đến các con và gia đình hay chuẩn bị những gì?
- Cho trẻ đi đến “ Chợ tết quê em” để sắm tết
- Cho trẻ quan sát và đàm thoại: Các con 2 hộp bánh như nào ntn với nhau? Hộp nào rộng hơn, hộp nào hẹp hơn? Vì sao con biết?
Hoạt động 2: So sánh chiều rộng của 3 đối tượng
- Tặng mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi
- Trẻ xếp 3 bưu thiếp ra trước mặt 
* Yêu cầu trẻ đặt chồng thiệp đỏ lên thiệp vàng và so sánh giữa thiệp đỏ và thiệp vàng
- Thiệp nào rộng hơn? (Thiệp đỏ)
- Thiệp nào hẹp hơn? (Thiệp vàng)
* Trẻ so sánh thiệp trắng với thiệp vàng
- Thiệp nào rộng hơn?(Thiệp trắng )
- Thiệp nào hẹp hơn? (Thiệp vàng)
* Trẻ so sánh thiệp đỏ với thiệp trắng
- Thiệp nào rộng hơn?( Thiệp trắng)
- Thiệp nào hẹp hơn? (Thiệp đỏ)
- Hỏi trẻ: Thiệp màu trắng đỏ so với thiệp màu đỏ và thiệp màu vàng? ( Thiệp trắng rộng nhất )
- Cô khuyến khích trẻ sử dụng từ cây hoa đỏ “rộng nhất”
* Cho trẻ so sánh thiệp vàng với thiệp đỏ và thiệp trắng ntn? (Thiệp đỏ hẹp nhất)
- Cô khuyến khích trẻ sử dụng từ : Thiệp vàng  “hẹp nhất”
- Thiệp màu đỏ so với thiệp màu trắng thì ntn? (Thiệp đỏ hẹp hơn )
- Cô khuyến khích trẻ sử dụng từ : Thiệp màu đỏ “hẹp hơn”
=> Cô khái quát: Thiệp màu trắng rộng nhất, thiệp màu đỏ hẹp hơn, thiệp màu vàng hẹp nhất
* TC: Thi nói nhanh: Cô thiệp chúc mừng màu nào , trẻ nói thiệp có chiểu rộng tương ứng.
- Thiệp màu trắng--- Rộng nhất
- Thiệp màu đỏ --- Hẹp hơn
- Thiệp màu vàng --- Hẹp nhất
Hoạt động 3: Thi xem ai bật cao
- TC: Tìm xung quanh lớp xem có nhóm đồ vật nào có chiều rộng khác nhau (bánh chưng, hộp mứt…)
- TC: Trồng hoa đúng vườn. Tặng cho mỗi trẻ 3 cây hoa( hồng, đào mai) Khi có hiệu lệnh yêu cầu trẻ trồng hoa đúng vườn(hoa đào vào khu vườn rộng nhất, hoa mai vào khu vườn hẹp hơn, hoa hồng vào khu vườn hẹp nhất. 
- Cho trẻ múa hát bài hát:: “Bé chúc tết”.

	
Đánh giá trẻ hàng ngày




	* Tình trạng sức khỏe của trẻ …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
* Trạng thái cảm xúc thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
* Kiến thức, kỹ năng của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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 (Ký tên, đóng dấu)


	                 Hồng Thái, ngày 28 tháng 02 năm 2022
                                   Giáo viên thực hiện
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